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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 30/01/2025 (Thứ Năm)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

2.9 20:13 23:30
3.8 00:51 04:00
0.3 08:22 12:15
3.9 15:38 19:00
2.7 20:48 00:00
3.9 01:38 05:00

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Sơn - Hoàn WAN HAI 376 8.5 204 30,676 P/s3 - CL3 00:00 Cano DL A1-A9

2 T.Tùng XIN MING ZHOU 108 9.5 172 18,731 P/s3 - CL C 00:00 //0100 A3-A5

3 P.Thùy YM HAWK 6.9 169 15,156 P/s1 - CL7 08:00 tt xấu A2-A3

4 P.Tuấn GSL AFRICA 10.5 200 27,213 P/s3 - CL6 14:00 A5-A6

5 Th.Hùng SITC MINHE 7.7 146 9,950 P/s1 - TCHP 14:00 tt xấu 01-12

6 Phú SITC CHENMING 10.5 186 29,232 P/s3 - CL4 14:30 A1-A9

7 N.Dũng PEGASUS PROTO 9.5 172 18,354 P/s3 - CL1 16:00 A1-A9

8 V.Dũng OLYMPIA 9.2 172 17,907 P/s3 - CL3 15:30 //1730 A2-A6

9 Q.Hưng CTP FORTUNE 8.6 162 14,855 P/s3 - CL C 16:00 A5-08

10 B.Long HAIAN BETA 8.8 172 18,852 P/s3 - CL5 19:30 A3-A9

11 Thịnh MAERSK VALLENCIA 10 176 18,327 P/s3 - CL3 20:30 //2330


